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Sự chuyên biên vê phương tiện thông tin đại chúng 
ở nước ta nửa đầu thế kỷ 20 trở về trước

Nguyền Mạnh Hùng*

Trường Dại học Quốc íế Hồng Dàng, 215 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Nhận ngày 16 thảng 11 năm 2009

Tổm tắt. Bài này tập trung nhận xét vể sự phát triển và biến đổi của các phương tiện thông tin đại 
chúng ở nước ta cho đến hết nửa đầu thế kỷ 20. Trong bài, tác giả ưu ticn nhận xét về các p h ư ơ n g  
thức truyền thông có tính chất cổ truyền, sau đó là sự xuất hiện của ngôn ngừ báo chí chừ Quốc 
ngữ, thoạt đầu ở Nam kỳ, sau đó lan ra cả nước. Bài viét cùng giới thiệu một vài cách đặt vấn đề 
phân kỳ sự phát triển báo chí của các tác giả trước đây ờ đô thị miền Nam và đưa ra một vài binh 
luận, trao đồi.

Ngày nay khi nói đén phương tiện thông tin 
đại chúng, người ta thường nêu lẽn báo chí như 
là một phương tiện hàng đầu, tiểp đến truyền 
thanh, truyền hình,...

Báo chí quốc ngữ Việt Nam ra đời sau khi 
đất nước bị Pháp xâm lược. Do đó tìm hiểu lịch 
sử báo chí Việt Nam trước hết cũng là cách 
đóng góp vào lịch sử đau tranh giải phỏng dân 
tộc thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. 
Trong hoàn cảnh Việt Nam - Lịch sừ đấu tranh 
ấy cũng đồng thời là cuộc đấu tranh giành 
quyền lãnh đạo sự nghiệp giải phỏng dân tộc 
trong giai đoạn cận hiện đại giừa những lực 
lượng đối đầu nhau.

Trong thời kỳ Pháp đỏ hộ - Lịch sử báo chí 
Việt Nam đặt dưới quyền kiểm soát và thao 
túng lũng đoạn cùa thực dân nhàm ý đồ xâm 
lược, khai ỉhác thuộc địa và nô dịch vãn hóa. 
Song đồng thời cũng là một phần lịch sử đấu 
tranh của dán tộc, đã sử dụng báo chí như tiếng
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nói, tiéng gào thét của phong trào đấu tranh 
chính trị nhằm giải phỏng đất nước, giải phóng 
trinh độ kém văn minh, lạc hậu, tiến vảo thời kỳ 
cận đại và hiện đại.

Báo chí - đã ra đời sớm từ các nước phương 
Tây- đã du nhập vào Việt Nam theo đoàn quân 
xâm lược vào nửa cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, tại 
Việt Nam - trước khi có báo chí hãng chừ quốc 
ngừ ấy - Việt Nam không phải là không có 
phương tiện thông tin truyền thòng trong điều 
kiện phát triển xã hội của mình.

1. Phirong tiện truyền thông cổ truyền Viột Nam

Nhìn qua bộ lư liệu về tranh khắc cùa
H.Oger(l) chúng ta còn thấy những công cụ 
bẳnii đá, bằng gồ, băng sừng, bang tre, bằng 
thiếc,... có thể đưa âm thanh đi xa bẳng sự

Theo bộ sưu tập tranh H.Ogcr, lưu trừ cả nhân Nguyễn 
M ạnh Hùng.
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khua độne như cái cóng, cái sừng trâu, sìme bò, 
cái mõ,... thậm chí sử dụng cả vỏ sò, vỏ ốc như
H.Oger cho thấy qua bức ký họa ẫ,Dáy vỏ ốc loi 
chìm  ăn đô  ” một loại 11 Bù nhìn vùng ven biên 
Trong đỏ những công cụ bằng đồng - như cái 
Chiêng, cái Khánh hay cái Chuông,... âm thanh 
phát ra được dùng như nhừng tín hiệu triệu tập 
để nghe rao truyền thông tin. H.OGER cho ta 
thấy m ộ t  c á i  m õ  c á  được t r e o  d ư ớ i  m á i  n h à  - 

ngoài tác dụng kêu gọi tập hợp dân làng còn có 
thể dùng báo động.

Chúng ta cũng nghe nói đến bản án ngoại 
tinh thực hiện chung với cành "gọt gáy bôi v ô i” 
còn sử dụng đcn các thùng sắt tây - vừa đi vừa 
gõ để gảy chú ý và dề bêu diếu từ làng trên xóm 
dưới.

Lịch sử còn ghi lại nhừng cái trống gỗ bịt 
bầng da (da ỉrúu, bò) như là phương tiện truyền 
tin hay thỏng báo tín hiệu tại một so nơi, một số 
phường hội... mà hiện nay vẫn còn được bảo lưu.

Xa hơn nữa, người Việt cồ đại - từ  khi nước 
Văn Lang ra đời - còn biết dùng cả loại trổng 
đồng để tạo âm thanh vang xa hơn, mạnh mẽ 
hơn dề tập hơn để tập họp quần chúng đông đảo 
hơn như tập hợp nhiều họ, nhiều làng,... thay 
cho cái trống da trâu, da bò chi quy tụ trong 
phạm vi mộl họ hay một làng.

Những âm thanh phát ra ấy tùy từng chủng 
loại, từng địa điểm mà được sử  dụng như một 
loại ngôn ngừ thô sơ nhưng có hiệu quả nhanh 
chỏng, kịp thời để truyền nhừng loại tin khác nhau.

Lý trưởng - người đứng đầu trong làng hay 
dùng thanh la (phèng), nhà Chùa dùng chuông, 
nhà thờ dùng trống. Tùy theo cách sử dụng để 
phát ra chuỗi âm thanh tách rời hay dồn dập mà 
ngôn ngừ thông tin mang đi những tín hiệu có 
nội dung khác nhau.

Ước lệ ấy đã phân biệt cùng một tiếng trống 
nhưng khi vang lẽn tiéng đồ dồn một hồi 3 tiếng 
là báo hiệu một cuộc triệu tập, trổng một hồi là 
tan họp. Trái lại trống đánh ngũ liên là tiếng 
báo động, tiếng thỏi thúc ra mặt trận.

“Thùng! Thùng! Trông đánh ngù liên...

Birớc chân xuống thuyền nước mắt nhu  mưa"

Nếu trống dỏ liên hồi là lúc triều lên, nước 
lù dâng cao, nếu trống đổ nhịp điệu dồn dập 
như thôi thúc cồ vũ lòng dùng cảm xông ra 
chiến trường là tiếng trống trận.

Tiếng thanh la liên hồi báo động cỏ cháy 
nhà. Khi tất cả chiẽng, trống, mò, thanh la đều 
vang lẻn liên hồi, giỏng ba, giỏng bảy... là báo 
hiệu giặc cướp nước kéo đén cần huy động mọi 
người ra đánh đuổi. Đi cùng với nhừng loạt âm 
thanh dồn dập này còn có cả nhừng ngọn lửa 
được đốt lẽn càng làm tăng cường độ nguy biến.

Chinh phụ ngâm đã miẽu tả hình tượng 
chống ngoại xâm qua thơ văn:

“Trong Tràng Thành lung lay bóng nguyệt

Khói Cam Toàn m ờ mịt thước mây.

Trong lịch sử chiến đấu và giừ gìn đất nước, 
một mặt, chiến đấu chống thicn tai, bão lụt luôn 
đe dọa khắp nơi, hệ thống công cụ truyền tin 
nhanh chóng, kịp thời và cỏ hiệu quả nói trẽn, 
mặt khác, là loại vũ khí góp phần ưong nhiều 
thấng lợi qua bao cuộc chiến đấu gian khổ, hy 
sinh của dân tộc Việt Nam.

Bẽn cạnh các phương tiện nỏi trẽn, người 
Việt Nam còn sử dụng phương tiện thông tin 
truyền khẩu (bằng miệng) hay còn gọi là bia 
miệng, để đưa nội dung các truyện thần thoại, 
sự tích các nhân vặt lịch sử, các truyện dân 
gian,... không chi đến từ bọn trẻ chăn trâu đầu 
đẽ chỏm, đen các cụ già đẩu tóc bạc phơ ưong 
các đình miếu... đương thời mà còn đen các thế 
hệ sau đó trước khi ghi chép bằng chữ viết 
“Việt điện u  L inh" (do Lý Te Xuyên biện soạn 
đầu thẻ kỷ 14) và “Lĩnh Nam Chích Quái

Câu ca dân gian Ú,T.răm năm bia đủ thì mòn, 
nghìn năm bia miệng ván còn írơ tr ơ ” đầ nói 
lẻn được tác dụng cùa loại hình truyền khẩu nói 
trẻn, góp phân với loại hình “truyền kh a u ”, các 
hình thức diền tích, ca kịch, hát tuồng, chèo 
ngâm, vịnh hay các trò diễn như múa rối cạn.
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múa rối nước, đèn cù, đòn kéo quản, đèn quảng 
chiếu,... đã cỏ sức tập trung đông đảo người 
đến nghe nhìn. Nơi đấy được truyền bá tư 
tưởng, thái độ nhân sinh không chi của giai cấp 
phong kiến thống trị mà còn của các tầng lớp 
dân chúng.

Trong phương thức "truyền m iệng"  nảv 
chúng ta không thể quên vai trò thằng Mỏ trong 
làng mà Lẻ Thánh Tông cỏ mô tả ầ'tinh chất ám  
thanh"  từ thẳng Mồ phát ra: “ Mõ này cả tiếng 
lại dài hơi” .

Bên cạnh thẳng Mỗ phải chú ý đến cái Mõ 
cầm tay . Đây là dụng cụ thường làm bằng gốc 
tre khô và cái dùi cũng bàng ưe được đánh 
động vang rền đề mọi người chú ý tập họp lắng 
nghe, trước khi rao truyền.

Từ chiếu chi của nhà Vua hay mệnh lệnh 
của Lý trường cho đến việc nhỏ nhặt trong làng
- như lệnh cấm thả trâu làm hại đồng lúa mà Lý 
trướng sai phái - thằng Mõ dcu phải hoàn thành 
nhiệm vụ.

“Lủng lặng m à nghe 

cá m  trâu ăn kẹ 

Cấm nghé bàng đường  

Cấm ruộng, cẩm niamg...
Nhược bằng ai cổ  ỷ, không nghe 

Quan viên thì bắt vạ 

Dân đinh thì phạt đòn”

Tiếp xúc với nền văn hỏa, văn minh Trung 
Quốc, qua ngàn năm đô hộ, Việt Nam đã sừ 
dụng chừ Hán - một loại chử tượng hình. Chữ 
Hán được ghi lại trên các thé tre, trên bàn gỗ 
(sách kinh), trên đá (bia đá), trèn đồng (gọi là 
đồng sách tirc sách khắc trên những tẩm đồng 
dát mỏng), trên vàng (gọi lù Kim  sách tức sách 
khắc trẽn những tẩm  vàng dát móng).

Từ đó, những sừ sách, những kinh Phật, 
những thần phả (sự tích các thánh hoàng), gia 
phả (nguồn gốc, tên tuổi, dòng họ, ngày sinh, 
ngày chết của gia tộc) đều được ghi chép.

Gia phả là căn cứ  thể hiện khá phổ biến và 
rõ nét về phương tiện thông tin có giá trị iâu dài 
và tùy theo từng giai cấp, thành phần mà lượng 
thõng tin áy đã đã được bào lưu bàng nhiều chất 
liệu khác nhau: bàng trc (thè tre), bằng gỗ cùa 
giai cấp dân đen, nho sĩ,... bằng đồng (đồng 
sách), bằng bạc (ngân súch) hay bằns vàng 
(kim sách) cùa giai cấp phong kiến, quan lại. 
phú hào...

Đá là một loại chất liệu dễ tìm trong thiên 
nhièn với một khối lượng lớn - nên bia đá đã 
góp phần quan trọng hcm cả trong việc truyền 
bã thông tin đại chúng từ ngàn xưa đến nay.

Bia có mặt trong các đinh chùa, miếu mạo. 
lăne tầm,... Bia cũng có mặt tại các mộ chí đề 
thông báo tên tuổi người chết va thời gian 
hưởng dương.

Ngày trước làng nào cùng có một đạo phụ 
tức thẳng niỗ. miền Trung gọi là xeo. Công việc 
cùa mõ ta là di mời mọc thân hào và chức sắc 
trong làng ra đình hội hụp. Ncu có việc gì mà 
làng muốn phổ biến cho dân biết thi anh này 
phái đi rao tận hang cùng ngỗ hem, tay vừa 
đánh mõ nên mới có tên gọi là thằng mõ.

Trong xã hội thời trước, thảng mỗ thuộc về 
giai cấp cuối cùng ờ  hạ tầng cơ sở, sống nhờ 
hầu hạ điếu đóm khi làng có tế lễ. Nhà ai dù 
nghèo thế mấy đi nữa, hỗ có việc mà mõ ta đến 
thì cũng phải dành cho anh ta một cỗ gọi là cỗ 
tiếp dư, tức là những món ăn thừa thãi.

Tuy nhiên, dưới con mắt cửa Lẽ Thánh 
Tông, thi mõ ta lại oai quyền nhất thiên hạ:

Tré già chốn chốn đều nghe lệnh,

Làng nước a i a i phả i cứ  lời

Trên dirới quyền hành tay cắt đặt

M ột minh một chiều thành thơi ngồi.

Ngày nay chúng ta còn thấy nhiều văn bia 
ghi lại công cuộc xây dựng hay trùng tu một 
ngôi chùa với ngày giờ, năm, tháng có liên quan 
cũng như có tên tuổi, quẽ quán cúa người cúng
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dường cùng số tiền đónu góp dỏ. c ỏ  loại văn 
bia bào lưu được nhiều thông tin mà đời sau cỏ 
thể khai thác giá trị nhiều mặt cùa nỏ. v ề  giá trị 
văn học có bia Chùa Lĩnh Xứng, v ề  giá trị lịch 
sử có các bia như bia chùa Báo Ân (ghi công 
lao Lý Thường Kiệt) Bia tháp Sùng Thiện Điện 
Linh (ghi sự  nghiệp Lý Nhân Tông), bia Vĩnh 
Lăng (ca tụng sự  nghiệp Lé Lợi).

v ề  giá trị ngôn ngừ, cỏ bia còn lưu lại một 
dấu vét chừ Nôm vào buôi bình minh đẽ giúp 
cho học giả có cơ sở truy tìm lịch sử chừ viết 
sáng tạo của dân tộc.

Hệ thống bia tại Vãn Miếu (Hà Nội) là cả 
một thiên lịch sử cỏ thể góp phần tái hiện nền 
lịch sử khoa cử của dân tộc từ  khi đất nước 
được dộc lập qua các kỳ thi cử cùng tên tuồi 
quẽ quán người đỗ đầu (Tiến sĩ, Trạng nguyên).

Tuy nhiên trong các bản ký họa của H.Oger 
chúng ta thấy xuất hiện một bức quảng cáo vẽ 
hình “s ư  từ  h í cầu"  đố giới thiệu mặt hàng 
côton tại Hà Nội. Đây là một bản vẽ duy nhất 
được viết bằng chừ Tây. Ọua đỏ được biết trong 
phương pháp nghiên cứu của mình H.Oger đã 
dừng lại một lằn trước khi cần giới thiệu sản 
phẳm qua thị trường phải cần đen mục quảng 
cáo trẽn báo chí.

Điều này cho thấy, báo chí đã  thực sự tham 
dự vào đời sống dân chúng Hà Nội. Vậy báo chí 
đã mang một dấu ấn lịch sử như thế nào trong 
quá trình vận động cùa nó từ  cuối thế kỷ 19 đến 
đầu thế kỷ 20. Đó là vắn đề mà chúng ta cần 
tìm hiểu lịch sử cùa loại hình thông tin hiện đại 
còn xa lạ với dân tộc Việt Nam vào lủc ấy.

2. Phương tiện thông tin hiện đại hay sự  ra 
đòi của báo chí quốc ngữ  Viột Nam

Trước khi các giáo sĩ phương Tây đặt chân 
đén Việt Nam, người Việt chi mới cỏ loại chừ 
tượng hình: chừ Hán, chữ Nôm. Chừ Hán được 
xcm là loại chữ chính thống từ  bao đời, chừ

Nôm chi có được sử dụng rộng rãi dưới triều 
đại nhà Hồ và nhà Tây Sơn. Tuy nhiên chừ 
quốc ngừ bắt đầu xuất hiện do yêu cầu vừa 
truyền đạo vừa dùng làm phương tiện ghi chép 
nhừng điều mắt thấy tai nghe theo cách phiên 
âm của các giáo sĩ phương Tây. Từ chừ viét 
chưa cỏ dấu (1615 - 1693), rồi có dấu (qua Bộ 
từ  điên Việt - BÒ - La cùa Alexcmcỉre de Rhodes) 
cho đến 200 năm sau, chừ quốc ngừ vẫn chi 
phát triẽn trong phạm vi các họ đạo và được 
xem như loại chừ ngoại lai (chữ La tinh) đối lập 
với loại chừ Thánh Hiền (chữ Nho).

Thậm chí bước vào đầu thé kỷ thứ 19, một 
tầng lóp nho sĩ Việt Nam vẫn tỏ thái độ khinh 
thị và xem như “chữ  cùa bọ Tủy D ương” Ngay 
cả nhà thơ Tú Xương còn giễu cợt chua chát 
"Vứt bút lông đi, giắt bút c h ì”. Tuy nhiên, khi 
Pháp đặt nền mỏng cai trị tại Việt Nam đặc biệt 
là tại Nam kỳ íkể từ  1862) chừ quốc ngữ mới có 
điều kiện phổ biến từng lúc từng nơi. Trong quá 
trình chuyển biến để hình thành một lớp trí thức 
Âu học cỏ thể sử dụng cùng lúc chữ Pháp và 
chữ quốc ngữ. Đặc biột khi thông qua báo chí 
một loại phương tiện thông tin hiện đại thời ấy 
mà Pháp đã khai sinh đề làm công cụ tuyên 
truyền, cai trị, thì chừ quốc ngữ mới cỏ cơ sở 
phổ biến và hoàn thiện.

Từ khi xuất hiện trên tờ  báo đầu tiên tại 
Nam kỳ (Gia Định báo, 1865) chữ quốc ngữ 
được diền đạt qua lối văn nỏi cấp nhắt, lượm 
thượm mang đặc tính của loại văn phong “trơn 
tru như lời n ó i” mà Trương Vĩnh Ký là một 
trong số ít người sử dụng vào những ngày đầu 
ra mắt. v ề  sau này, loại văn phong báo chí ấy 
càng ngày càng được trau chuốt.

Nếu Nam kỳ đã sớm sử dụng chừ quốc ngữ 
làm phương tiện thông tin trôn báo chí (do Nam 
kỳ có máy in từ  1862) thì tại Bắc kỳ - phải 27 
năm sau (năm 1892) mới xuất hiện tờ báo đẩu 
tiên (tờ Đại Nam Đồng Văn bảo) song hầu hét 
vẫn ấn hành bằng chừ Nho - một loại chữ mà 
lớp nhà nho bảo thủ Bắc Hà vẫn cố duy trì cho
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đến những năm đầu thế ký 20 mới đưa vào sử 
dụng một nửa bằng chữ quốc ngữ (vào năm  
1905 qua Đại Việt Tán Báo). Chúng ta thấy 
xuất hiện vai trò cùa Nguyễn Văn Vĩnh và bên 
cạnh đó là Phạm Quỳnh - hai chủ bút cùa hai tờ 
Đông Dương tạp chí (1913) và Nam Phong tạp 
chí (1917). Do hoàn cảnh lịch sử mà chữ quôc 
ngữ tuy đứng trước nhiều biến động chính trị 
song vẫn phát triển trên nền tảng báo chí cùa 
hai miền đất nước Việt Nam với loại chữ viết 
thống nhất - mặc dù văn phong diễn đạt có khác 
nhau: Miền Nam mang tính chất cùa loại vãn 
nói thực khởi, thảng thắn, ngẩn gọn - tiến gần 
đến lối văn phương Tảy - Miền Bẳc còn chịu 
ảnh hường khá sâu sắc lối cổ  văn cũa nho học 
nên cách viết có  trau chuốt, mượt mà song vẫn 
dài dòng hơn.

3. Tinh hình phân kỳ báo chi (theo các tài 
liệu miền Nam trư ớ c  năm  1975)

Nếu lấy ngày ra đời số báo đầu tiên năm 
1865 của tờ Gia Định báo làm mốc thời gian thì 
đến nay - báo chi Việt Nam đă sống được ì 40 
năm. Trong chặng đường dài này, báo chí Việt 
Nam dà trải qua nhiều biến động lịch sử, xã hội 
văn hóa,... với nhiều sác thái tưưng phản. Tuy 
nhiên khi tim hiểu các bước đi cùa lịch sử báo 
chí Việt Nam ( báo chí công khai ỡ  thành thị) - 
nhiều nhà nghiên cứu phần lớn thuộc khu vực 
phía Nam đă bộc lộ một số quan điểm thiếu 
thống nhất trong việc xác định những tiêu 
chuẩn đề phân chia các thời kỳ hình thành và 
phát triển trong giai đoạn từ 1865 đến 1965 [2].

Có nhà nghiên cứu (nhà văn Thê Húc 
Saigort) phân chia thành bổn giai đoạn (từ  1865 
đến 1946) nói là đă căn cứ  theo hoạt động cúa 
báo chi qua nội dung và hình thức như thời kỳ 
dự bị còn hoạt động phôi thai, rời rạc (1865 - 
1913), thời kỳ thành lập vẫn còn chập chững 
trong tay người Pháp (1913 -1 9 3 0 ) ,  thời kỳ 
phát triền vả hoạt dộng sôi nổi nhất (1930 -

1940) và thời kỳ phân hóa (1940 - 1964). Đảy 
là cách nhìn cục bộ phiến diện hoàn toàn bó hẹp 
trong phạm vi sinh hoạt nội bộ giới làm báo đẻ 
phân đoạn qua những biến cố liên quan đến 
phạm vi hoạt động báo chí (ra mắt, đóng cứa, 
phá t triển, p hàn  hóa, . do Pháp hay Việt chủ 
trương...).

Nhà nghiên cứu khác (nhà vãn Trần Tấn 
Quốc. Saigon) lại căn cứ theo "Ý  thirc chinh  
trị " để phản làm hai thời kỳ. Thời kỳ vô ỷ thức 
cùa báo chí thuở ban đầu (1862 - 1925) và thời 
kỳ mang ý  thức quốc gia xã hội từ lúc Phan Bội 
Châu bị bảt,1925, Phan Chu Trinh mất (từ 
1926). Cách nhìn này hoàn toàn bò qua tất cà 
những biến cố  chính trị xã hội khác đã tác động 
trên chặng đường lịch sử tạo dựng nền báo chí. 
Số khác lại căn cứ vào các biến chuyên xằ hội 
(chinh trị, xã  hội, văn hóa,...) dề phân loại (như 
nhà văn Nguyễn Ngu Ỷ, Sài Gòn) thành 4 giai 
đoạn. Giai đoạn lộ thuộc - do người Pháp chủ 
trương và quán lý (1865 - 1917), giai đoạn độc 
lập - do người Việt chủ trương và bước vào thời 
kỳ đáu tranh chính trị (1918 - 1929), giai đoạn 
phát triển (1930 - 1945) và giai đoạn thương 
mại hóa xem báo chi như cơ sở kinh doanh 
(1946  - 1965).

Ý kiến khác lại dựa vào tiêu chuẩn lịch sử 
lấy mốc những biến cố lớn làm ranh giới. Một 
là, hòa ước Patcnỏtrc (hòa ước Giáp Thản), 
1884. đặt V iệt Nam dưới sự bảo hộ của Pháp. 
Pháp phải cho ra báo để xoa dịu tình hình. Báo 
chi ở  thời kỳ này đà vượt qua giai đoạn phôi 
thai (1865 - 1884) đề chuyển sang giai đoạn bán 
ý  thức (1884 - 1914). Hai là, từ  1914 biến cố 
thế chiến thứ nhất đco gieo "ý thức"  trách 
nhiệm của báo chí đối với đát nước trước hiện 
tình thể giới cho dcn khi bước vào giai đoạn tìm 
cách chống Pháp (1 914 - 1945). Và giai đoạn 
cuối cùng nhàm thương mại hóa ngành báo chi 
(sau 1945).

Có lối phân loại dựa vào tiêu chuẩn văn hóa 
và kỹ thuật. Ý  kiến này lấy mốc thời gian từ 
1915 báo chi mới thể hiện sự biến chuyển rõ rệt
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từ lĩnh vực chinh trị sang lĩnh vực văn hóa với 
sự góp mặt cùa những cây bút tên tuổi khai thác 
các chú đề mới (phát trién học thuật Dông, Táy, 
phổ  biến lư  tướng triết học đồng thời để cao 
vãn hóa quốc gia ...) đe bưởc qua giai đoạn phôi 
thai (1865 - 1915) tiến vào giai đoạn phát triển 
văn hóa (1915 - 1930). Tuy nhiên báo chí đã có 
bước nhảy vọt kề từ 1930 - khi làng báo nổi gót 
nhau chuyền mình lột xác theo chiều hướng 
mới (báo phụ n ữ  xuất hiện, nội dung  chứa đựng  
những thông tin mang tinh chất vân hóa xã  hội 
qua nhiều thể loụi như  thơ văn trào phúng, tin 
tức thế thau, kịch tntờng, tiếu thuyết dài. tranh  
biếm họa, ... hay hướng (lan d ư  luận trong cách 
sống, chi trich các bắt công, dóng góp  vào sự  
phục hưng và kiện loàn văn hóa). Tuy nhiên 
thời gian nhày vọt kéo dài không lâu (1930 - 
1945) thì báo chi đã chuyền theo lịch sử từ 
1946. Báo chí đỏ thị bj tạm chiếm, một mặt đã 
phục vụ các ý đồ chính trị, mặt khác lại dần dắt 
độc già theo chiến trường thương mại. Báo chí 
ờ  thời kỳ này dã có tác dụng trở thành cơ sở 
giao dịch và phát tricn kinh té (1945 - 1954).

Căn cứ vào số lượng độc già để dùng làm 
thước đo các thời kỳ phát triền. Khuynh hướng 
phân loại này chưa đặt được tên cho các thời kỳ 
chi lấy mốc thời gian đã khai sinh ra những tờ 
báo đáng chú ý như mốc 1865 - Gia Định báo 
(1865) mở đầu quốc ngừ nền báo chí. Mốc 
1924 Trung lập báo ra đời và phát triển theo 
quan niệm phương Tây với những nội dung đi 
vào đời sống dân chúng với những bản kẽm về 
hình ảnh xã hội, con người đã tạo sự chú ý cùa 
độc giả.

Mốc đầu năm 1929 khi tờ  Thần Chung  xuất 
hiện với những thông tin sôi động về mặt chính 
trị đã thu hút đông đảo dân chúng (tuy không  
cài tiến đicợc gì hơn Trung lập báo). Một mốc 
kề cận vào cuối năm 1929 khi tờ  Phụ nữ Tân 
Văn được phát hành (tuy phục vụ chung cho các 
giới độc g ià  không riêng phụ  nữ) với hình thức 
đẹp gảy được sự ham thích của độc già.

Đáng chú ý nhất là sự phân loại theo từng 
thế hệ mà người chủ trương là một học già có 
tiếng miền Nam (Linh mục Thanh Lãng) qua 
các công trinh biên khảo về báo chí đặc biệt là 
trên Văn bút Saigon qua thực té: "Báo chi Việt 
Nam và 100 năm xâ y  tỉ[mg văn hóa

Theo cách nhin này, tác giả đã phân làm 5 
thế hệ (1862 - 1955). Một là thế hộ "Bình Táy 
sát T à" (1862 - 1900) chống Pháp chống cà sự 
truyền đạo Công giáo. Tuy nhiên báo chi giai 
đoạn nàv lại đứng ngoài cuộc đấu tranh chống 
ngoại xâm, chi tập trung vào vào truyền bá văn 
minh Pháp và phổ bién từng lúc nền cổ văn Việt 
Nam, (qua 5 tờ  báo đã  phút hành: 4 lụi Saigon,
1 tại Hà N ội với tờ  Đụi Nam dong văn nhật 
báo). Hai là the hệ "H óa dán cường quốc"  
(1900  - 1913) chưa thoát khỏi sự kiềm tỏa của 
thực dân song vẫn "tương ké  tịni kế"  đã góp 
phần khá quan trọng "giáo hỏa quân chúng" và 
chuyển hướng sang lĩnh vực vàn hóa với 6 tờ 
báo đã được phát hành trong đó cỏ những tờ có 
uy tín đối với độc giã phần lớn là giới trí thức 
đang ảm thầm thực hiện cuộc cách mạng xà hội 
hoặc mờ đường cho các phong trào Đông Du, 
Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau này, (nông c ố  Min 
Đàm, Lục Tinh Tân Vãn và Đ ăng cố  lùng báo).

Ba là thế hệ "D ung hòa đông láy"  (1913 - 
1952). Căn cứ  vào xuất hiện cùa Đông dương 
tạp chi (1913), rồi Trung Bẩc Tản Văn để đánh 
dấu cho một thc hộ dung hòa văn hóa phương 
Đông và văn minh phương Tây. Thời kỳ này 
báo chí đã nhận rõ vai trò trách nhiệm của mình 
đổi với sự ra đời nở rộ cúa hảng loạt báo (97 
tờ), trong đỏ cỏ sự góp m ặt của những nhà viết 
văn viết báo lớn như Phan Ké Bính, Nguyễn Bá 
Học, Nguyễn Đỗ M ục,...

Bốn là thế hộ “Đoạn tuyệt phương Đông" 
(1932 - 1945) đã căn cứ trên sự ra đời cùa nhóm 
T ự  Lực văn đoàn (năm 1932) với tờ Phong Hóa 
(gồm tống sô  432 tờ  đủ loại) qua phong trào 
vận động, cổ vũ cho phong trào Âu hóa chống 
mọi lễ nghi, lề thói cùa tập tục cổ truyền 
Phương Đông.
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Thé hệ sau cũng được đặt tẽn là "Kháng  
Pháp giành độc lập ” (1945  - 1954) với sự góp 
mặt của một số lượng báo (196 tờ) so với "thế 
hệ ” trước tuy cỏ giảm sút do chế độ kiểm duyệt 
gẳt gao ở các đô thị tạm chiếm nhưng theo nhà 
biên khảo thể hệ này đà tỏ ra vừng chãi và già dặn 
trước nạn chiến tranh khốc liệt trong suốt 9 năm.

Trong khi chúng ta còn chờ đợi nhừng công 
trình nghiên cứu khoa học về báo chí thì có  thể 
thấy là những khuynh hướng trên đây trong các 
đánh giá báo chí của những nhà vãn. nhà nghiên 
cứu, viét sách trong ché độ cu ở  miền Nam 
trước đây - do hạn ché về lầm nhìn (nhận thức, 
rào càn chinh trị, tự  che m ắt bang quan điểm  
chinh trị đã định săn ,...)  đã  chưa cỏ được 
những nhận xét và đánh giá đầy đủ, chính xác 
về phong trào báo chí trước năm 1954.

Cũng cần chú ý là ở  Việt Nam, sau năm 
1925, đã xuất hiện một dòng báo chí cách mạng 
mà người khơi dòng chính lả Nguyễn Ái Quốc 
khi chù trương xuất bản bí mật tờ  Thanh Niên 
ngày 21 tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu. Báo 
chí cách mạng Việt Nam ( bí mật và công khai) 
đà góp phần rất lớn vào công cuộc vận động 
cách mạng, giành độc lập dân tộc, dẫn đen cuộc 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 [2].
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